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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

Câu 1.Tìm tỉ số của hai đại lượng trong các trường hợp sau: 

a) 
4

5
m và 72  cm;    b) 

3

10
giờ và 15 phút. 

c) 0, 2 tạ và 40  kg.    d) 30  cm và 7,5  dm 

Câu 2. Tìm tỉ số phần trăm của hai số: 

a) 12  và 48           b) 1,5 và 300                        c) 210 và 70      

d) 
2

5
 và 

5

6
            e) 250  và 800     

Câu 3. Một người gửi 500 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7,8% một năm, nghĩa là sau một năm, 

người gửi nhận được số tiền lãi là 7,8%  của số tiền gửi. Tính số tiền lãi người đó nhận được sau một 

năm. 

Câu 4. Trên đĩa có 24 quả táo. Hạnh ăn 25% quả táo, Hoàng ăn 
4

9
 số táo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy 

quả táo. 

. 

Câu 5: Đội văn nghệ nhà trường cử 150 học sinh tham gia hội diễn hưởng ứng tuần lễ Thanh niên của  

Quận đoàn. Trong đó có 
2

3
 tổng số học sinh tham gia hát; 

1

5
 tổng số học sinh tham gia múa. Còn lại là 

học sinh tham gia đội kịch. 

a) Tính số học sinh tham gia hát, tham gia múa và tham gia đội kịch. 

b) Biết 
2

9
 số học sinh nam đúng bằng số học sinh tham gia đội kịch. Tính số học sinh nam và nữ của 

đội văn nghệ. 

Câu 6. Ông Tư muốn lát gạch và trồng cỏ cho sân vườn. Biết diện tích phần trồng cỏ bằng 
1

5
 diện tích 

sân vườn và diện tích phần lát gạch là 236 m . 

a) Tính diện tích sân vườn. 

b) Giá 21 m  cỏ là 50000 đồng, nhưng khi mua ông được giảm giá 5%. Vậy số tiền cần mua cỏ là bao 

nhiêu? 

Câu 7. Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài là 80 m và bằng 
4

3
 chiều rộng. 
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a) Tính diện tích của đám đất. 

b) Người ta để 
5

8
 diện tích đám đất đó trồng cây; 40%  diện tích còn lại đào ao thả cá. Tính diện tích ao 

cá. 

BTVN 

Câu 1. Bố Lan gửi tiết kiệm 1 triệu đồng tại một ngận hàng theo thể thức “ có kỳ hạn 12  tháng” với 

lãi suất 0,58% một tháng (tiền lãi mỗi tháng bằng 0,58% số tiền gửi ban đầu và sau 12  tháng mới 

được lấy lãi), Hỏi hết thời hạn 12  tháng, bố bạn Lan lấy ra cả vốn lẫn lãi được bao nhiêu?  

Câu 2. Một đám đất hình chữ nhật có chiều rộng 60m, chiều dài bằng 
4

3
 chiều rộng. Người ta để 

7

12

diện  tích đám đất đó trồng cây, 0
030 diện tích còn lại đó để đào ao thả cá. Hỏi diện tích ao bằng bao 

nhiêu phần trăm diện tích cả đám đất. 

 Cô Trần Thu Trang 


